	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
(Kèm theo Quyết định số1257/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai)


Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên dự án
	Kết quả đạt được
	Thời gian thực hiện
	Tổng kinh phí
	Kinh phí từng giai đoạn
	Nguồn vốn

	
	
	
	
	
	Đến năm 2014
	Năm 2015
	2016 - 2020
	Sau năm 2020
	Trung ương
	Địa phương
	ODA
	Xã hội hóa

	1
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ đình Phuớc Lư đến khu dân cư dọc sông Rạch Cát), TP. Biên Hòa
	Đã hoàn thành lập dự án
Đang tổ chức bồi thường, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	2013 -2015
	67.111
	
	
	
	
	59.996
	7.115
	
	

	2
	Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Gềnh đến cầu Rạch Cát phía Cù lao phố), TP. Biên Hòa
	Đã hoàn thành lập dự án
Đang tổ chức bồi thường, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
	2013 -2015
	242.889
	
	
	
	
	232.689
	10.200
	
	

	3
	Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa giai đoạn 01
	
	2011 -2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiểu dự án Trạm xử lý nước thải số 1, giai đoạn 1, thành phố Biên Hòa, công suất 9.500m3/ngày.đêm
	Đang thi công xây dựng giai đoạn IA, công suất 3.000 m3/ngày.đêm
	2013 -2018
	258.889
	64.307
	
	
	
	229.582
	29.307
	
	

	5
	Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Biên Hòa, giai đoạn 01
	Đã được JICA đưa vào danh sách ngắn đăng ký vốn ODA Nhật Bản
	2010 -2028
	17.882.878
	35.000
	
	
	
	
	2.682.432
	15.200.446
	

	6
	Hồ Lộc An, huyện Long Thành
	
	2014 -2016
	179.791
	123.161
	
	
	
	
	179.791
	
	

	7
	Hồ Gia Đức, huyện Thống Nhất
	Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa
	2010 -2020
	86.581
	2.787
	
	
	
	
	86.581
	
	

	8
	Hồ Cầu Dầu, thị xã Long Khánh
	Đã hoàn thành chương trình bồi thường, còn 07 hộ chưa nhận tiền bồi thường, đang xử lý khiếu nại
	2010 -2017
	
	
	203.500
	5.700
	
	
	209.500
	
	

	9
	Hồ Suối Tre, thị xã Long Khánh
	Đã hoàn thành chương trình bồi thường, giải phóng mặt bằng
	2010 -2018
	
	
	
	47.471,06
	
	
	47.471,06
	
	

	10
	Hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc
	Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa
	2012 -2015
	324.205
	167.000
	
	
	
	
	324.205
	
	

	11
	Dự án nạo vét suối Săn Máu, thành phố Biên Hòa
	Đang triển khai thi công xây dựng
	2011 -2015
	409.187
	286.495
	
	
	
	
	409.187
	
	

	12
	Dự án thoát lũ xã Phước Thái
	Đã hoàn thành năm 2013
	2010 -2013
	20.134
	20.134
	
	
	
	
	20.134
	
	

	13
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Cải, thị xã Long Khánh
	Đã lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và tổ chức lập hồ sơ bồi thường giải tỏa
	2015 -2017
	334.308
	2.600
	
	
	
	
	334.308
	
	

	14
	Dự án bờ bao ngăn lũ sông La Ngà
	Đã hoàn thành lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công. Đang tổ chức bồi thường giải tỏa
	2016 -2020
	48.150
	2.560
	
	
	
	
	48.150
	
	

	15
	Dự án trồng và khôi phục rừng cây gỗ lớn bản địa, vùng Chiến khu Đ
	Trồng rừng 3.915 ha, khoanh nuôi rừng phục hồi tự nhiên 27.422 ha
	2010 -2015
	133.900
	34.874
	
	
	
	
	133.900
	
	

	16
	Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành
	Trồng rừng 46,25 ha
	2010 -2017
	
	
	
	19.316,27
	
	
	11.000
	
	8.300

(Ban Quản lý rừng phòng hộ Long Thành)

	17
	Các dự án trồng mới 05 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Trồng rừng 4024,8 ha, khoanh nuôi rừng 10.502,3 ha
	1999 -2010
	24.114,8
	
	
	
	
	17.594,5
	6.520,3
	
	

	18
	Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Đồng Nai
	Trồng rừng 960 ha, chăm sóc 1914 ha
	2011 -2015
	11.037
	11.037
	
	
	
	
	11.037
	
	

	19
	Dự án trạm xử lý nước thải giai đoạn 01 công suất 16.000 m3/ngày đêm huyện Nhơn Trạch
	
	Sau năm 2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Dự án tuyến thoát nước từ suối Cạn ra rạch Cái Sình huyện Nhơn Trạch
	Đã hoàn thành
	2015 -2016
	
	
	
	46.000
	
	
	46.000
	
	

	21
	Các quy hoạch thoát nước và xử lý nước thải tại các huyện trên địa bàn tỉnh
	
	2011 -2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị trấn Vĩnh An giai đoạn 01
	Chưa có chủ trương được duyệt
	2016 -2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực trung tâm xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu
	Đã có chủ trương đầu tư
	2016 -2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Dự án hệ thống thoát nước khu vực suối Nước Trong, huyện Long Thành
	
	2011 -2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Tuyến thoát nước từ khu phố 4 tới suối Đá thị trấn Trảng Bom
	Đã có chủ trương đầu tư
	2016 -2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	Dự án tuyến thoát nước cho lưu vực tại phường Hố Nai
	Đã có chủ trương đầu tư
	2016 -2020
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Dự án chống ngập úng khu vực suối Chùa, suối Bà Lúa, suối Cầu Quan
	
	2011 -2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Chương trình kiểm kê hiện trạng phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực sản xuất công nghiệp và các lĩnh vực khác trên địa tỉnh Đồng Nai, đề xuất biện pháp giảm thiểu
	
	2015 -2020
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	2.000
	
	

	29
	Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh
	Chưa triển khai xây dựng
	
	2.000
	
	2.000
	
	
	
	2.000
	
	

	30
	Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn toàn tỉnh
	Chưa triển khai xây dựng
	2015 -2020
	500
	
	500
	
	
	
	500
	
	


	31
	Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh; đánh giá bổ sung và các tác động của biến đổi khí hậu đến Đồng Nai. Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
	Chưa triển khai xây dựng
	2015 -2020
	1.000
	
	
	1.000
	
	
	1.000
	
	

	32
	Nghiên cứu, xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng (lồng ghép quy hoạch môi trường)
	
	2015 -2016
	1.000
	
	
	1.000
	
	
	1.000
	
	

	33
	Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, khuyến khích cộng đồng phát triển mô hình đô thị sinh thái, nông thôn xanh, mô hình phân loại chất thải tại nguồn theo hướng giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng  (3R), tận dụng năng lượng có ích (lồng ghép quy hoạch môi trường)
	
	2015 -2020
	1.000
	
	
	1.000
	
	
	1.000s
	
	

	34
	Dự án nghiên cứu xây dựng chương trình khoa học công nghệ ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2014 - 2020, tầm nhìn năm 2050
	Quyết định phê duyệt số 2211/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
	2014 -2016
	
	
	
	1.546,4
	
	
	1.546,4
	
	

	35
	Dự án “Nghiên cứu ảnh hưởng dòng chảy, ảnh hưởng của xâm nhập mặn, đề xuất giải pháp quản lý lưu vực sông và giảm thiểu tác động sự xâm nhập mặn do BĐKH đền lưu vực sông tỉnh Đồng Nai
	Quyết định phê duyệt số 2212/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
	2014 -2016
	
	
	
	1.132,199
	
	
	1.132,199
	
	

	36
	Tuyên truyền ứng phó BĐKH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020 (Sở Thông tin và Truyền thông)
	
	2016 -2020
	1.300
	
	
	1.300
	
	
	1.300
	
	

	37
	Xây dựng chương trình giáo dục ứng phó BĐKH địa phương trong chương trình giáo dục cấp tiểu học và trung học cơ sở, giai đoạn 2012 - 2015 (Sở Giáo dục và Đào tạo)
	Hoàn thành năm 2014

Đưa vào tập huấn, triển khai thực hiện trong năm học 2014 - 2015
	2012 -2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của ngành giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020.
	Đã thực hiện năm 2014
	
	264,782
	264,782
	
	
	
	
	264,782
	
	

	39
	Triển khai Kế hoạch số 568/KH-SVHTTDL ngày 20/5/2014 triển khai Quyết định số 275/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Dự án “Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó BĐKH của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giai đoạn 2013 - 2015, tầm nhìn đến 2020”.
	Đang triển khai xây dựng 08 dự án
	2014-2020
	23.100
	
	3.600
	7.500
	12.000
	
	23.100
	
	

	40
	Xây dựng bộ tài liệu tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH cho nhân lực ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Đã thực hiện
	2013
	283,077
	283,077
	
	
	
	
	283,077
	
	

	41
	Đánh giá khả năng cung ứng và sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ điện - năng lượng trong ngành công thương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 trong điều kiện biến đổi khí hậu
	Đang thực hiện, trong năm 2014 sẽ hoàn thành
	2014
	375,139
	375,139
	
	
	
	
	375,139
	
	

	42
	Đánh giá phân tích ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đối với hạ tầng công nghiệp tỉnh Đồng Nai
	Đang thực hiện
	2014 -2015
	554,135
	
	554,135
	
	
	
	554,135
	
	

	43
	Đánh giá sự phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp tác động đến biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu và ứng phó với BĐKH của ngành công thương Đồng Nai đến năm 2020
	
	2015
	1.500
	
	1.500
	
	
	
	
	
	

	44
	Đánh giá tác động của ngành hóa chất - vật liệu nổ công nghiệp tỉnh Đồng Nai tới môi trường trong điều kiện BĐKH
	
	2015
	1.000
	
	1.000
	
	
	
	1.000
	
	

	45
	Đánh giá dự báo ảnh hưởng của ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đến an toàn khu vực xả lũ tại thủy điện Trị An Đồng Nai và đề xuất giải pháp ứng phó
	
	2015 -2020
	700
	
	
	
	
	
	700
	
	

	46
	Đánh giá tính khả thi trong triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao trình nền và di dời cơ sở sản xuất công nghiệp tại các khu vực báo ngập lụt do tác động tăng cường của BĐKH đến năm 2020 và xây dựng kế hoạch triển khai các giải pháp
	
	2015 -2020
	600
	
	
	
	
	
	600
	
	

	47
	Nghiên cứu khai thác nguồn nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	
	2015 -2020
	1.000
	
	
	
	
	
	1.000
	
	

	48
	Dự án chống ngập úng khu vực ngã 5 Biên Hùng
	Đã hoàn thành lập dự án, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn TKBVTC
	2016 -2020
	
	
	
	111.529
	
	
	111.529
	
	

	49
	Dự án kè gia cố bờ sông Đồng Nai đoạn từ khu dân cư dọc sông rạch Cát phường Thống Nhất đến Nhà máy XLNT số 2 phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa
	Đã hoàn thành lập dự án, đang tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn TKBVTC
	2016 -2020
	
	
	
	373.171
	
	
	373.171
	
	


	50
	Nghiên cứu khả năng ngập tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu
	
	2016 -2017
	
	
	
	2.741
	
	
	2.741
	
	

	51
	Dự án “Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý chất thải thông thường và chất thải nguy hại”
	
	2017 -2019
	
	
	
	2.264,1
	
	
	2.264,1
	
	

	52
	Dự án “Đánh giá tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đồng Nai và đề xuất các giải pháp ứng phó”
	
	2017 -2018
	
	
	
	2.500
	
	
	2.500
	
	

	53
	Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu độ mặn và hệ thống cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
	
	2017 -2019
	2.200
	
	
	2.200
	
	
	2.200
	
	

	54
	Dự án “Nghiên cứu phương pháp định lượng và ước tính phát thải khí nhà kính cho các ngành kinh tế trọng điểm của Đồng Nai”
	
	2018-2020
	2.000
	
	
	2.000
	
	
	2.000
	
	

	55
	Dự án “Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn tới sinh kế và đề xuất các giải pháp đa dạng hóa nguồn sinh kế, tăng cường năng lực ứng phó với các rủi ro của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH tại tỉnh Đồng Nai”
	
	2018 -2019
	1.500
	
	
	1.500
	
	
	1.500
	
	

	56
	Dự án “Nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ngập cho thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”
	
	2019 -2020
	3.200
	
	
	3.200
	
	
	3.200
	
	

	57
	Dự án “Nghiên cứu công nghệ tiên tiến trong xử lý nước thải KCN theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Dự án “Nghiên cứu, đánh giá tác động của xâm nhập mặn trong bối cảnh BĐKH đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”
	
	2020
	1.000
	
	
	
	
	
	1.000
	
	

	59
	Dự án “Nghiên cứu các công nghệ xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh theo hướng giảm phát thải khí nhà kính”
	
	2020
	1.500
	
	
	1.500
	
	
	1.500
	
	

	60
	Dự án thoát nước thải dãy cây xanh cách ly, xây dựng giai đoạn 01 năm 2016
	2016
	130.000
	
	
	
	130.000
	
	
	130.000
	
	

	61
	Dự án lắp đặt hệ thống bơm cưỡng bức nước thải Khu công nghiệp 5 ra hệ thống thoát nước đường Trần Phú và thoát nước vào rạch cái Sình
	2016
	6.200
	
	
	
	6.200
	
	
	6.200
	
	

	62
	Dự án nạo vét hệ thống sông rạch dọc đê Ông Kèo (các xã ảnh hưởng nhiều biến đổi khí hậu xã Phước Khánh, Đại Phước, Phú Hữu, Vĩnh Thanh, Phú Đông)
	2013 - 2016
	12.800
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Dự án đập ngăn nước dâng xã Hiệp Phước
	2016
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	Dự án đê bao điều tiết nước xã Phú Thạnh
	2016 - 2017
	200
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